
RUBRIC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NHẬN DIỆN KHOÁNG ĐÁ 

Mỗi sinh viên cần phải nhận diện tổng cộng 10 mẫu vật (bao gồm cả khoáng và đá), mỗi một mẫu vật tương ứng 1 điểm. 

Thang đánh giá điểm cho từng loại mẫu vật được phân chia như sau: 

Điểm 1 0.75 0.5 0.25 0 

Đá 

- Viết đúng tên đá. 

- Có viết số hiệu mẫu. 

- Viết đúng nhóm đá. 

- Viết đúng kiến trúc 

(texture). 

- Viết đầy đủ và đúng 

các thành phần khoáng 

vật chính. 

- Viết đúng đặc điểm 

nhận diện. 

- Viết đúng tên đá. 

- Có viết số hiệu 

mẫu. 

- Viết đúng nhóm 

đá. 

- Viết đúng kiến 

trúc (texture) đá. 

- Viết đầy đủ và 

đúng thành phần 

khoáng vật chính. 

- Viết đúng tên đá. 

- Có viết số hiệu 

mẫu. 

- Viết đúng nhóm 

đá. 

- Viết đúng kiến 

trúc (texture) đá. 

- Viết đúng tên 

đá. 

- Có viết số hiệu 

mẫu. 

 

- Viết sai tên đá 

hoặc không viết 

số hiệu mẫu. 

Khoáng 

- Có viết số hiệu mẫu. 

- Viết đúng tên khoáng 

vật. 

- Viết đúng thành phần 

hóa học. 

- Viết đúng về độ 

cứng. 

- Viết đúng về tính 

chất cát khai. 

- Viết đúng về vết 

vạch, màu, hoặc tính 

chất khác nếu có. 

- Có viết số hiệu 

mẫu. 

- Viết đúng tên 

khoáng vật. 

- Viết đúng thành 

phần hóa học. 

- Viết đúng về độ 

cứng. 

- Viết đúng về tính 

chất cát khai. 

- Có viết số hiệu 

mẫu. 

- Viết đúng tên 

khoáng vật. 

- Viết đúng thành 

phần hóa học. 

- Viết đúng về độ 

cứng hoặc tính 

chất cát khai. 

- Có viết số hiệu 

mẫu. 

- Viết đúng tên 

khoáng vật. 

- Viết đúng về 

thành phần hóa 

học hoặc độ 

cứng hoặc tính 

chất cát khai. 

 

- Không viết số 

hiệu mẫu hoặc 

viết sai tên 

khoáng vật. 

 

 


